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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 2 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 4 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
3 mặt
4 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 8 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
100%
99,5%
95%

Câu hỏi 9 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 10 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 11 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 12 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 13 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 21000 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 14 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
4 mặt
2 mặt
1 mặt

Câu hỏi 2 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 4 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 5 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
100%
99,5%
95%

Câu hỏi 6 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 7 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 9 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 11 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 12 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 13 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 14 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 2 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
95%
100%
99,5%

Câu hỏi 3 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 4 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 5 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :

TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
3 mặt
2 mặt
1 mặt

Câu hỏi 10 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 11 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 12 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 13 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4

Câu hỏi 2 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 4 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
4 mặt
1 mặt
3 mặt

Câu hỏi 6 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 8 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 9 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 10 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
99,5%
95%
99,95%

Câu hỏi 12 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 13 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +5/1/52+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 2 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 3 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 4 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 6 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +5/2/51+ y
Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
4 mặt
3 mặt

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 10 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 11 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 12 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 13 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 14 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
100%
99,5%
95%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +6/1/50+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 2 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 3 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 4 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 5 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 6 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 7 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +6/2/49+ y
Câu hỏi 8 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
4 mặt
2 mặt
3 mặt

Câu hỏi 10 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 12 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
100%
99,5%
95%

Câu hỏi 13 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +7/1/48+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 2 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 3 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 5 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
95%
99,95%
99,5%

Câu hỏi 6 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 7 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +7/2/47+ y
Câu hỏi 8 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :

E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
4 mặt
2 mặt
1 mặt

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 11 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 12 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 13 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 14 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +8/1/46+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 3 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 4 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4

Câu hỏi 5 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 6 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 7 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
4 mặt
3 mặt

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 10 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
100%
99,95%
95%

Câu hỏi 12 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 13 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 14 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +9/1/44+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 2 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 3 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 5 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 6 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 7 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :

có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 10 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 11 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 4

Câu hỏi 12 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 13 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
99,5%
95%
99,95%

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
3 mặt
4 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +10/1/42+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
3 mặt
1 mặt
2 mặt

Câu hỏi 3 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 4 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 5 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 6 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 9 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 10 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 11 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 12 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 13 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
95%
99,95%
99,5%

Câu hỏi 14 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +11/1/40+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 2 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 4 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 5 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :

95%
99,95%
99,5%
100%

Câu hỏi 8 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 9 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 10 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 12 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
4 mặt
2 mặt
1 mặt

Câu hỏi 13 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 14 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +12/1/38+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 2 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 3 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 4 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 6 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 7 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +12/2/37+ y
Câu hỏi 8 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
3 mặt
2 mặt
4 mặt

Câu hỏi 10 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
95%
100%
99,5%

Câu hỏi 12 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 13 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +13/1/36+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 2 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
99,95%
100%
95%

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
4 mặt
3 mặt
2 mặt

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 5 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 7 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +13/2/35+ y
Câu hỏi 8 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 9 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 10 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 11 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 12 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +14/1/34+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 3 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 4 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 5 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 7 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
99,95%
95%
100%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +14/2/33+ y
Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 9 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 10 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
1 mặt
3 mặt
2 mặt

Câu hỏi 12 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 13 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +15/1/32+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 4 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 5 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
4 mặt
3 mặt
1 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +15/2/31+ y
Câu hỏi 7 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :

E = 2100 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 8 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
99,5%
99,95%
95%

Câu hỏi 9 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 10 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 11 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 12 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 13 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 14 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +16/1/30+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 2 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
100%
95%
99,95%

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 4 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
1 mặt
2 mặt
4 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +16/2/29+ y
Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 8 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 9 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 10 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 11 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 12 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 13 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +17/1/28+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 2 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
1 mặt
4 mặt
2 mặt

Câu hỏi 4 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 5 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 6 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 7 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +17/2/27+ y
Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 9 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 10 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
95%
99,5%
100%

Câu hỏi 12 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 13 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +18/1/26+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 2 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 3 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 4 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 5 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 7 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +18/2/25+ y
Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 9 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
100%
99,5%
95%

Câu hỏi 12 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
4 mặt
3 mặt

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 2 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
2 mặt
1 mặt
4 mặt

Câu hỏi 4 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 5 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 6 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 7 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +19/2/23+ y
Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 9 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 10 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 11 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 12 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 13 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
99,95%
95%
99,5%

Câu hỏi 14 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +20/1/22+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
1 mặt
4 mặt
3 mặt

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 4 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 5 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 6 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 7 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,95%
100%
99,5%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +20/2/21+ y
Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 9 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 10 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 11 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 12 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 13 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 14 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +21/1/20+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
3 mặt
4 mặt
2 mặt

Câu hỏi 2 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 4 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 5 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +21/2/19+ y
Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 9 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 10 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
95%
99,5%
100%

Câu hỏi 12 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 13 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 14 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +22/1/18+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 4 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 5 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 6 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 7 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +22/2/17+ y
Câu hỏi 8 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 9 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 10 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
100%
99,95%
95%

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
4 mặt
3 mặt
2 mặt

Câu hỏi 12 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 14 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +23/1/16+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,5%
99,95%
100%

Câu hỏi 2 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 3 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 5 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 6 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
4 mặt
2 mặt
3 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +23/2/15+ y
Câu hỏi 8 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là

chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 9 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 10 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 12 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 13 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 14 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 2 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 3 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
3 mặt
4 mặt

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :

TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012

Câu hỏi 8 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 9 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 10 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 11 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 12 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,5%
99,95%
100%

Câu hỏi 13 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 14 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 2 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 3 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 8 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 2100 MPa
E = 21000 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 9 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 10 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,5%
99,95%
100%

Câu hỏi 12 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
3 mặt
1 mặt
4 mặt

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 2 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 3 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012

Câu hỏi 4 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
4 mặt
3 mặt
1 mặt

Câu hỏi 6 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là

chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 8 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 9 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 11 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 12 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 13 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 14 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
99,5%
100%
95%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4

Câu hỏi 2 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
100%
99,5%
95%

Câu hỏi 3 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 4 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 6 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :

khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
2 mặt
4 mặt
1 mặt

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 11 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 12 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 13 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 2 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 3 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 4 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 5 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 8 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 9 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
1 mặt
3 mặt
4 mặt

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 12 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 14 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
99,5%
100%
95%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +29/1/4+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 2 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 4 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 5 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
1 mặt
3 mặt
2 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :

95%
99,5%
100%
99,95%

Câu hỏi 9 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 11 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 12 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 14 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
4 mặt
3 mặt
1 mặt

Câu hỏi 4 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 5 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +30/2/1+ y
Câu hỏi 7 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :

có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 8 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,95%
100%
99,5%

Câu hỏi 9 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 10 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 11 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 12 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 14 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +31/1/60+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 2 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 3 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 4 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
3 mặt
1 mặt
2 mặt

Câu hỏi 7 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +31/2/59+ y
Câu hỏi 8 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 9 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 10 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 12 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
99,95%
99,5%
95%

Câu hỏi 13 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 14 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +32/1/58+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
4 mặt
3 mặt
2 mặt

Câu hỏi 2 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 3 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 4 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 5 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 7 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +32/2/57+ y
Câu hỏi 8 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :

E = 210 MPa
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 9 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 10 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,5%
100%
99,95%

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 12 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 13 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 14 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +33/1/56+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 2 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
3 mặt
2 mặt
1 mặt

Câu hỏi 4 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 9 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 10 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 11 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 12 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012

Câu hỏi 13 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 14 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
99,95%
95%
100%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +34/1/54+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 2 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 3 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 4 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 5 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 6 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 7 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :

E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 9 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
3 mặt
1 mặt
2 mặt

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 12 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 13 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 14 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
95%
100%
99,5%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 2 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
95%
100%
99,5%

Câu hỏi 3 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 7 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
1 mặt
2 mặt
3 mặt

Câu hỏi 9 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 10 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 11 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 12 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 13 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 14 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
3 mặt
1 mặt
4 mặt

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 4 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 6 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 8 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 9 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 10 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 11 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 12 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 13 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
99,5%
95%
99,95%

Câu hỏi 14 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +37/1/48+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 2 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
100%
95%
99,95%

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 4 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 5 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 6 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 7 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :

có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 9 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 10 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 11 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 12 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 13 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
4 mặt
3 mặt

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +38/1/46+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 2 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 3 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 4 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 6 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +38/2/45+ y
Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
4 mặt
3 mặt
1 mặt

Câu hỏi 8 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 9 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 10 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao

Câu hỏi 11 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 12 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 13 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 14 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
99,5%
95%
99,95%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +39/1/44+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 2 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 3 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 4 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 5 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 6 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +39/2/43+ y
Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 8 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 9 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 10 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
100%
95%
99,95%

Câu hỏi 12 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 13 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
3 mặt
4 mặt
2 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +40/1/42+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
99,95%
100%
95%

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 3 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
2 mặt
3 mặt
1 mặt

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 6 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +40/2/41+ y
Câu hỏi 7 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là

chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 9 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 10 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 11 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 12 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 13 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 21000 MPa

Câu hỏi 14 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +41/1/40+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 2 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 3 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 6 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
95%
99,5%
100%

Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
2 mặt
3 mặt
4 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 9 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 10 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 11 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012

Câu hỏi 12 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 13 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 14 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +42/1/38+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 4 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210 MPa
E = 210000 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 5 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4

Câu hỏi 6 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 7 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,95%
99,5%
100%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 9 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 10 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 11 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 12 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 13 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

4 mặt
2 mặt
3 mặt
1 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +43/1/36+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 2 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

2 mặt
4 mặt
3 mặt
1 mặt

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 5 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 6 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 9 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 10 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
95%
100%
99,95%

Câu hỏi 12 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 13 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 14 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +44/1/34+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 2 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 4 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 5 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
4 mặt
1 mặt
2 mặt

Câu hỏi 6 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
100%
99,95%
99,5%

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 9 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 10 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 11 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

Câu hỏi 12 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 13 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 14 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 2 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 3 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
4 mặt
2 mặt
1 mặt

Câu hỏi 5 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là khuyết điểm
là ưu điểm

Câu hỏi 6 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 7 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +45/2/31+ y
Câu hỏi 8 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 9 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 10 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 11 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
100%
99,5%
99,95%

Câu hỏi 12 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 13 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +46/1/30+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 210000 MPa
E = 210 MPa
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa

Câu hỏi 2 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 3 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,95%
100%
99,5%

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
2 mặt
4 mặt
1 mặt

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 6 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +46/2/29+ y
Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 8 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

Câu hỏi 9 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 11 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 12 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không

Câu hỏi 13 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 14 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +47/1/28+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 2 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 3 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 4 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

Câu hỏi 5 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005

Câu hỏi 6 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa

Câu hỏi 7 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 235 MPa và fy = 340 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +47/2/27+ y
Câu hỏi 8 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 9 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến

Câu hỏi 10 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,5%
100%
95%
99,95%

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
1 mặt
4 mặt
2 mặt

Câu hỏi 12 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 13 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 4

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y



y +48/1/26+ y
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 2 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn

Câu hỏi 3 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 4 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 210 MPa
E = 2100 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 5 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 7 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

không đảm bảo an toàn
chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 8 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 2

Câu hỏi 9 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 10 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
99,95%
99,5%
95%
100%

Câu hỏi 11 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 12 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

1 mặt
3 mặt
2 mặt
4 mặt

Câu hỏi 13 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5573 :2012
TCVN5575 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5574 :2012

Câu hỏi 14 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
đảm bảo an toàn
không đảm bảo an toàn

Câu hỏi 2 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn

Câu hỏi 3 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 4 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt
có cường độ tiêu chuẩn thấp

Câu hỏi 5 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 6 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

Câu hỏi 7 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
1 mặt
2 mặt
4 mặt

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như nhau,
cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 9 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN5574 :2012
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012

Câu hỏi 10 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
95%
99,5%
100%
99,95%

Câu hỏi 11 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 12 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 3
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1

Câu hỏi 13 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi tuyến tính
đàn hồi phi tuyến
dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường

Câu hỏi 14 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Đề Kiểm Tra
Kết Cấu Thép

Cấu Kiện Cơ Bản
Ngày 10 tháng 08 năm 208

Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã Số Sinh Viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 1 Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại vị trí
ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu kéo của vật
liệu là 180MPa. Liên kết này là :

chưa thể khẳng định an toàn hay không
không đảm bảo an toàn
đảm bảo an toàn

Câu hỏi 2 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

dẻo lý tưởng
đàn hồi dẻo tự gia cường
đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính

Câu hỏi 3 Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là
chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn
chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn
chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định

Câu hỏi 4 Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm thì giai
đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn :

đàn hồi phi tuyến
đàn hồi tuyến tính
đàn hồi dẻo tự gia cường
dẻo lý tưởng

Câu hỏi 5 Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới :
100%
95%
99,95%
99,5%

Câu hỏi 6 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn góc phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu

Câu hỏi 7 Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.
là ưu điểm
là khuyết điểm

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y
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Câu hỏi 8 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của liên kết
hàn đối đầu phụ thuộc vào :

cường độ chịu nén của vật liệu
cường độ chịu kéo của vật liệu
cường độ chịu uốn của vật liệu
cường độ chịu cắt của vật liệu

Câu hỏi 9 Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì :
có năng lượng dự trữ biến dạng lớn
có cường độ tiêu chuẩn thấp
có cường độ tiêu chuẩn cao
khả năng chịu va đập tốt

Câu hỏi 10 Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể bị phá
huỷ theo

3 mặt
1 mặt
4 mặt
2 mặt

Câu hỏi 11 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là :
TCVN365 :2005
TCVN5575 :2012
TCVN5573 :2012
TCVN5574 :2012

Câu hỏi 12 Modul đàn hồi của Thép CCT34 Việt Nam là :
E = 21000 MPa
E = 2100 MPa
E = 210 MPa
E = 210000 MPa

Câu hỏi 13 Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý như
nhau, cường độ tiêu chuẩn là :

fu = 34 MPa và fy = 235 MPa
fu = 340 MPa và fy = 235 MPa
fu = 235 MPa và fy = 34 MPa
fu = 235 MPa và fy = 340 MPa

Câu hỏi 14 Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt
Nam là :

trạng thái giới hạn thứ 2
trạng thái giới hạn thứ 1
trạng thái giới hạn thứ 4
trạng thái giới hạn thứ 3

y Chú ý, đề khác nhau hoàn toàn y


